                                                             Thứ  ba ngày 28  tháng 04 năm 2020Họ và tên :…………………………………………
Lớp : Ba 
   Con làm bài xong nộp lại GVCN hoặc PH chụp lại bài làm gửi cô nhé !


                                                          Toán
                                                          LUYỆN TẬP


· Ghi nhớ : 
	* Số có năm chữ số là số gồm 5 chữ số gồm : hàng chục nghìn, hàng nghìn, 
hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị; Trong đó chữ số hàng chục nghìn khác 0.
* Đọc viết số lần lượt  từng hàng từ trái sang phải ; Từ hàng cao nhất đến hàng 
[bookmark: _GoBack]thấp nhất.	
Bài 2: Viết ( theo mẫu)
	Viết số
	Đọc số

	31 942
	ba mươi mốt nghìn chím trăm bốn mươi hai

	97 145
	..............................................................................................................................................................................................................

	.....................
	hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

	63 211
	..............................................................................................................................................................................................................

	.....................
	tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt



Bài 3 : Số ?
c) 81 317 ; ................... ; ...................; ...................; 81 321 ; ....................; ....................



